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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
NGÀNH THÚ Y 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần:  203528 
 

I. Thông tin về học phần  

Tên học phần: BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA CẦM  

 Tên Tiếng Anh: INFECTIOUS DISEASES OF POULTRY 
 

Đơn vị phụ trách:  
o Bộ môn: Bệnh Truyền Nhiễm Và Thú Y Cộng Đồng 
o Khoa: Chăn Nuôi - Thú Y 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/ thí nghiệm) 

Phân bố thời gian: 10 tuần ((3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành)/ tuần) 

Học kỳ: 9 (học kỳ 1 năm thứ 5) 

Các giảng viên phụ trách học phần: 

GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Năm (SĐT: 0919236966; Email: 

nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn)  – Bệnh viện Thú y, Khu thực nghiệm. 

Điều kiện tham gia học tập học phần: 

o Môn học tiên quyết: Miễn dịch, dịch tể 

o Môn học trước:  

Học phần thuộc khối kiến thức: 
 

Đại cương □ Chuyên nghiệp   

Bắt 
buộc 

□ 

Tự 
chọn 

□ 

Cơ sở ngành □ Chuyên ngành  Chuyên sâu □ 
Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

□ 

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

□ 

Bắt buộc  

□ 

Tự chọn 

□ 
 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □    Tiếng Việt    
  

II. Mô tả học phần 

Môn học về các bệnh truyền nhiễm trên gia cầm. Trong mỗi bệnh cung cấp các kiến thức 
về mầm bệnh, cách truyền lây, cơ chế sinh bệnh, dịch tể, triệu chưng, bệnh tích, cách chẩn đoán, 
cách phòng và điều trị . 
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III. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi   

* Mục tiêu  
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về bệnh và kỹ năng về xử lý bệnh 

truyền nhiễm trên gia cầm. 

* Kết quả học tập mong đợi của học phần: 

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể biết nhận diện các bệnh truyền nhiễm phổ biến 
trên gia cầm. Biết phương pháp chẩn đoán, tham gia phòng và điều trị các bệnh này 

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập 

Phương pháp giảng dạy 
 Trình bày lý thuyết 
 Thảo luận  
 Xử lý tình huống  

 
Phương pháp học tập  

 Sinh viên đọc thêm tài liệu liên quan 
 Sinh viên tham gia nghe giảng, thảo luận nhóm  
 Thực hành xử lý tình huống giả định 

 

V. Nhiệm vụ của sinh viên  

 Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số lượng tiết giảng 
 Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phải đọc trước các bài giảng và các tài liệu có liên 

quan do giảng viên cung cấp, tham khảo thêm những kiến thức có liên quan. 
 Thái độ: tập trung lắng nghe, tích cực tham gia thảo luận và đặt câu hỏi. 

 

VI. Đánh giá và cho điểm 

1. Thang điểm: 10  
2. Kế hoạch đánh giá và trọng số 
Tham gia > 80% buổi học: 5% 
Kiểm tra giữa kỳ: 25% 
Thi cuối kỳ: 70% 

 
Các mức  đánh giá  
Tham dự lớp học 

 
Kiểm tra giữa kỳ 
 
Đánh giá theo mức độ % đạt được kiến thức theo yêu cầu 
 

Tiêu chí Tỉ lệ 
Mức chất lượng 

Rất tốt Đạt yêu cầu Dưới mức yêu cầu Không chấp nhận 

    Từ 10-7 Từ <7 -5 từ <5-4 Dưới 4 
Hiện diện 
trên lớp 

70 
Tham gia >80% buổi 

học 
Tham gia 70-80% 

buổi học 
Tham gia 40-<70% 

buổi học 
Tham gia <40% 

buổi học 

Tích cực 30 
Tập trung, tích cực trao 

đổi  
Tập trung, có trao đổi 

Ít tập trung, có trao 
đổi khi được yêu cầu 

Không  tập trung  và 
không trả lời ngay 

cả khi được yêu cầu 
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Thi cuối kỳ: 
Dạng 

câu hỏi 
Rất tốt Đạt yêu cầu Dưới mức yêu cầu Không chấp nhận 
Từ 10-7 Từ <7-5 từ <5-4 Dưới 4 

Trắc 
nghiệm, 
đúng 
sai, điền 
khuyết 
và các 
câu hỏi 
tự luận 

Nhớ, hiểu và giải thích 
được các kiến thức đã 
học, vận dụng kiến 
thức đó trong giải 
quyết vấn đề. Đủ kiến 
thức cho nội dung tiếp 
theo của môn học 

Nhớ và hiểu được các 
kiến thức đã học, giải 
thích được một phần 
vấn đề. Đủ kiến thức 
cho nội dung tiếp theo 
của môn học 

Nhớ và hiểu được các 
kiến thức đã học. 
Chưa đủ  kiến thức 
cho nội dung tiếp theo 
của môn học, cần tập 
trung nổ lực 

Không nhớ các kiến 
thức đã học. Không đủ 
kiến thức, cần trao đổi 
với giáo viên để quyết 
định tiếp tục học phần 
còn lại hay không, hay 
ngưng tiến độ môn 
học, hủy môn 

 

 

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo  

* Sách giáo trình/Bài giảng:  
 

Nguyễn Thị Phước Ninh, Nguyễn Thị Thu Năm. Bài giảng bệnh truyền nhiễm gia cầm .  
 
* Tài liệu tham khảo khác:  

• Trong nước 
 

• Ngoài nước 
David E. Swayne, 2013. Diseases of Poultry. John Wiley & Sons, Inc., 13th edition.  

VIII. Nội dung chi tiết của học phần  

Tuần Nội dung 
Chuẩn đầu 
ra học phần 

1 

GIỚI THIỆU CHUNG (1 tiết) 
- Tầm quan trọng môn học 
- Mục tiêu môn học 
- Yêu cầu môn học 
- Cách thức kiểm tra, thi cuối kỳ 

 
PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 
+ Thảo luận, đặt câu hỏi trả lời tại lớp.  
+ Đặt câu hỏi cho sinh viên tìm hiểu ở nhà 

ELO 4, ELO 
5, ELO 10 

Các nội dung cần tự học ở nhà (4 tiết) 
Tìm hiểu thêm kiến thức về các bệnh đã và sẽ học buổi tiếp 
theo 

 

1-10 

CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM PHỔ BIẾN TRÊN GIA 
CẦM (25 tiết) 

- Khái niệm về bệnh 
- Mầm bệnh: Sức kháng, khả năng gây bệnh, sự truyền 

lây,  
- Cơ chế sinh bệnh 
- Miễn dịch của bệnh 
- Triệu chứng và bệnh tích 
- Các phương pháp chẩn đoán 
- Phương pháp phòng và trị bệnh 

ELO 4, ELO 
5, ELO 10 
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- Tóm lược nhũng lưu ý chính của bệnh 
Kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 5 
PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 
+ Thảo luận và đặt câu hỏi tại lớp  
+ Thảo luận giải đáp những câu hỏi đã đặt ra 

 
 
IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

 Phòng học, thực hành: phòng học 
 Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, loa 
 Số lượng sinh viên không quá 50 

 
ĐH Nông Lâm TP. HCM, ngày     tháng     năm    

 
TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
 
 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

        TRƯỞNG KHOA                             
                   (Kí và ghi rõ họ tên)    
     
 


